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  C. (1), (5), (2), (3), (4) D. (2), (1), (3), (5), (4) 
Câu 34: Cho các chất sau: (1) NH3; (2) CH3NH2; (3) (CH3)2NH; (4) C6H5NH2; (5) (C6H5)2NH. Trình tự tăng 
dần tính bazơ của các chất trên là;. 
  A. (4) < (5) < (1) < (2) < (3). B. (1) < (4) < (5) < (2) < (3). 
  C. (1) < (5) < (2) < (3) < (4). D. (5) < (4) < (1) < (2) < (3). 

Câu 35: Có hai amin bậc nhất: A là đồng đẳng của anilin và B là đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 
3,21 gam A thu được 336 cm3 N2 (đktc);  đốt cháy hoàn toàn B cho hỗn hợp khí và hơi trong đó tỉ lệ 

2 2CO H OV  : V 2 : 3 . Công thức cấu tạo thu gọn của A, B lần lượt là 

A. C2H5C6H4NH2  và CH3(CH2)2NH2 B. CH3C6H4NH2  và CH3(CH2)3NH2 
C. CH3C6H4NH2  và CH3CH2 NHCH3 D. CH3C6H4NH2  và CH3(CH2)2NH2 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g một amin đơn chức no, thì phải dùng 10,08 lít O2. công thức phân tử của amin 
là  A. C2H5NH2   B. CH3NH2   C. C3H7NH2   D. C4H9NH2 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

Câu 37: Hãy chỉ ra điều sai trong các điều sau? 
 A. Các amin đều có tính bazơ    B. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 
 C. Amin tác dụng với axit cho ra muối  D. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính  
Câu 38: Dung dịch etylamin tác dụng với dd của nước nào sau đây? 
  A. NaOH   B. NH3    C. NaCl  D. FeCl3 và H2SO4  
Câu 39: Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất? 
 A. Anilin  B. Metylamin   C. Amoniac   D. Đimetylamin 
Câu 40: Chất nào dưới đây có tính bazơ mạnh nhất? 
 A. NH3  B. CH3CONH2  C. CH3CH2CH2OH  D. CH3CH2NH2 
Câu 41: Dung dịch nào dưới đây không làm quì tím đổi màu? 
 A. C6H5NH2  B. NH3    C. CH3CH2NH2  D. CH3NHCH2CH3 
Câu 42: Dung dịch etylamin tác dụng được với chất nào sau đây? 
 A. Giấy pH  B. dd AgNO3   C. Cu(OH)2/ddNaOH  D. Cu(OH)2 
Câu 42: Phát biểu nào sai? 
 A. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm NH2- bằng hiệu ứng liên hợp. 
 B. Anilin không làm đổi màu giấy quì tím. 
 C. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5- kị nước. 
 D. Nhờ tính bazơ, anilin tác dụng với dd Brom. 
Câu 43: Dùng nước brôm không phân biệt được 2 chất trong các cặp nào sau đây? 
 A. dd anilin và dd NH3    B. Anilin và xiclohexylamin  
      C. Anilin và phenol     D. Anilin và benzen. 
Câu 44: Theo sơ đồ phản ứng sau:  

       CH4 
0t  A  

0t

C
  B  3 2 4HNO ,H SO

1:1
C  Fe,HCl,duD.      thì A, B, C, D lần lượt là : 

    A.C2H2, C6H6, C6H5NO2, C6H5NH2   B. C2H2, C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl 
    C.C2H4, C6H6, C6H5NH2, C6H5NH3Cl     D. C6H6, C6H5NO2, C6H5NH2,C6H5NH3Cl 
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....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

Câu 45: Trung hòa 3,1 gam một amin đơn chức X cần vừa đủ 100ml dd HCl 1M. CTPT X là? 
 A. C2H5N   B. CH5N   C. C3H9N   D. C3H7N 
....................................................................................................................................................................................... 

Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn 5,4g một amin X đơn chức trong lượng vừa đủ không khí. Dẫn sản phẩm khí qua 
bình đựng nước vôi trong dư thu được 24g kết tủa và có 41,664 lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra. X tác 
dụng với HNO2 tạo ra khí N2. X là: 

A. đimetylamin B. anilin C. etylamin D. Metylamin 
....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

Câu 47: Cho các chất C4H10O, C4H9Cl, C4H10, C4H11N. Số đồng phân cấu tạo của các chất giảm theo thứ tự là 
A. C4H11N, C4H10O, C4H9Cl, C4H10 B. C4H10O, C4H11N, C4H10, C4H9Cl 
C. C4H10O, C4H9Cl, C4H11N, C4H10 D. C4H10O, C4H9Cl, C4H10, C4H11N. 

Câu 48: Cho các hợp chất hữu cơ:  
(1) amin no – đơn chức – mạch hở     
(2) ancol no, đơn chức, mạch hở;  
(3) xicloankan;     
(4) ete no, đơn chức, mạch hở;  
(5) anken;     
(6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở;  
(7) ankin;     
(8) anđehit no, đơn chức, mạch hở;  
(9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức.  

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là: 
  A. (1), (3), (5), (6), (8).    B. (3), (4), (6), (7), (10).  
  C. (3), (5), (6), (8), (9).    D. (2), (3), (5), (7), (9). 

Câu 49: Cho 2.46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH,  H2NCH2COOH  tác dụng vừa đủ với 40 ml dung 
dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối khan thu được sau khi phản ứng là 
        A. 3.52  gam  B. 6.45 gam         C. 8.42 gam                  D. 3.34 gam 
....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

Câu 50: Cho 29,8 gam hổn hợp 2 amin đơn chức kế tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl, làm khô dung dịch 
thu được 51,7 gam muối khan. Công thức phân tử 2 amin là 
   A. CH5N và C2H7N                B. C2H7N và C3H9N  
   C. C3H9N và C4H11N                  D. C3H7N và C4H9N 
....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

Câu 51: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2(anilin), C6H5OH (phenol), 
C6H6(benzen), CH3CHO. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là 

A. 5                                                         B. 6                 C. 7                                 D. 8 

Câu 52: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng tính bazơ 
A. C2H5ONa, NaOH, NH3, C6H5NH2,  CH3C6H4NH2, CH3NH2 

B. C6H5NH2,  CH3C6H4NH2, NH3,CH3NH2,  NaOH, C2H5ONa. 

C. NH3, C6H5NH2,  CH3C6H4NH2, CH3NH2,  C2H5ONa, NaOH 

D. C6H5NH2, CH3C6H4NH2,  NH3,CH3NH2,  C2H5ONa, NaOH. 

Câu 53: Cho 6,75 g một amin đơn chức A tác dụng với dung dịch HCl dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 
12,225 g muối khan. Đốt cháy hoàn toàn cũng lượng A như trên rồi cho sản phẩm cháy lội qua dung dịch 
Ca(OH)2 dư thu được khối lượng kết tủa là :  
  A. 10 gam              B. 20 gam                    C. 15 gam                D. 30 gam 
....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Câu 54:  
      Axetilen                     X                   Y                      Z                      Anilin 
   X, Y , Z lần lượt là : 
   A. C6H6; C6H5NO2; C6H5NH3Cl    B. C6H6; C6H5NO2; C6H4(NO2)2 
   C. C6H6; C6H5Cl; C6H5NO2     D. C6H12 ; C6H6; C6H5NO2  
....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Câu 55:  
          C2H5Br                                     X                     Y                                 Z (sản phẩm chính)     
  
  Trong sơ đồ, CTCT thu gọn của Z là : 
   A. (CH3CH2)3N                 B. CH3CH2Br                  C. C2H5NHCH2CH3            D. CH3CH2NH2 
....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Câu 56:  
       CH4                           X                        Y                        Z                           Anilin 
  
Trong sơ đồ trên, chất X và Z tương ứng là : 
    A. Axetilen, Toluen 
    B. Xiclohexan, Toluen 
    C. Axetilen, nitrobenzen 
    D. Axetilen, pheyl, pheylamoniclorua 
....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 (1)  (2)  (3) (4) 

 KOH/ancol, t0  HBr NH3 dư 

 1   2 3 4 
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Câu 57: Đốt cháy một amin no đơn chức mạch thẳng ta thu được CO2 và  H2O có tỉ lệ mol 
 nCO2 : n H2O = 8 :11  . CTCT của X là: 

A. (C2H5)2NH B. CH3(CH2)3NH2 
C. CH3NHCH2CH2CH3 D. Cả 3 phương án trên. 

Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức thu được 5,6 (l) CO2 (đktc) và 7,2 g H2O. Giá trị 
của a là:  A. 0 ,05 mol  B. 0,1 mol   C. 0,15 mol   D. 0,2 mol 
Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 22 g CO2 và  
14,4 g H2O. CTPT của hai amin là: 

A. CH3NH2 và C2H7N B. C3H9N và C4H11N C. C2H7N và C3H9N D. C4H11N và C5H13N 
Câu 60: Dung dịch metylamin không tác dụng với chất nào sau đây? 

A. HNO2 B. Dung dịch HCl C. Dung dịch FeCl3 D. Dung dịch Br2 
Câu 61: Anilin và phenol đều có phản ứng với: 

A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch NaCl C. Dung dịch Br2 D. Dung dịch HCl 


